
TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Thị Kim Chi 12/05/1989
kimchi1989qn@gmail.co

m

Trường Chuyên biệt Hy 

Vọng Quy Nhơn
Sở GDĐT

2 Hồ Thị Mai Ly 17/06/1985 homailyhn3@gmail.com
Trường TH, THCS Nhơn 

Châu

Thành phố 

Qui Nhơn

3 Nguyễn Xuân Thành 25/10/1968
xuanthanhpt11968@gmai

l.com
Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

4 Nguyễn Thị Cẩm Vân 02/05/1984
nguyenthicamvandongda

@gmail.com
Trường Tiểu học Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

5 Phạm Thị Thu Hà 29/09/1979
dungcuongha79@gmail.c

om
Trường Tiểu học Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

6 Phan Văn Hải 01/06/1979
phanvanhaihqv1@gmail.c

om

Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

7 Lê Thanh Phương 16/04/1979
lelephuong69@gmail.co

m
Trường Tiểu học Kim Đồng

Thành phố 

Qui Nhơn

8 Bùi Trọng Khanh 10/07/1975
buitrongkhanh2014@gma

il.com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

9 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 31/12/1976
tuyethanh30121976@gm

ail.com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

10 Đặng Thị Thanh Tuyền 12/01/1983
tuyenthanhthidang@gmai

l.com
Trường Tiểu học Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

11 Trần Đình Chung 03/02/1975
dinhchungmithuat@gmail

.com
Trường Tiểu học Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

12 Phạm Thị Thanh Thúy 22/08/1983 thuypin09@gmail.com
Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

13
Trần Nguyễn Hoàng 

Phượng
07/08/1985

hoangphuong070885@g

mail.com
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

14 Trần Thị Ngọc Diễm 23/01/1985
ngocdiemantin@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

15 Trương Thị Hoàng Oanh 27/07/1990
hoangoanh90qn@gmail.c

om
Trường Tiểu học Ngô Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Nguyễn Thị Bình 17/08/1982
nguyenthibinhbtx@gmail.

com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

17 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 16/05/1982
myhangnvc1982@gmail.c

om

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

18 Phạm Thị Ngọc Bích 26/08/1984
ngocbichmithuat@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

19 Trần Thị Duyên 05/09/1987
duyenthnh2017@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Nữ Hồng Dâng - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ

- Điện thoại: 0987374119 - Email: 123hongdang@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

QUY NHƠN, TÂY SƠN, VÂN CANH - LỚP 1

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN MỸ THUẬT CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Trương Công Hòa 24/09/1969 hoatruongqq@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Lý
Thành phố 

Qui Nhơn

21 Phạm Thị Bích Mơ 23/03/1990 bichmoavmt@gmail.com Trường Tiểu học Phước Mỹ
Thành phố 

Qui Nhơn

22 Trần Nhật Hải 17/07/1981
haitieuhocquangtrung@g

mail.com

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

23 Ung Minh Vương 16/11/1984
minhvuong84art@gmail.c

om

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

24
Châu Huỳnh Ngọc 

Thuận
04/06/1988

ngocthuan1188@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

25 Đoàn Thị Cẩm Loan 27/08/1988 doancamloan@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

26 Đỗ Thị Thanh Nhàng 02/02/1982
dothithanhngangthd@gm

ail.com

Trường Tiểu học Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

27 Lê Văn Phú 22/09/1964
levanphu2018@gmail.co

m
Trường Tiểu học Trần Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

28 Trần Thị Thùy Trang 24/03/1983 trantrangtqt@gmail.com
Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

29 Nguyễn Thị Minh Hằng 13/07/1980
hangnhonbinh@gmail.co

m

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

30 Trịnh Thị Điệp 10/03/1983
trinhthidiep83@gmail.co

m

Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

31 Nguyễn Thìn 29/05/1967
nguyenthin6045@gmail.c

om
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

32 Hồ Thị Mỹ Linh 12/10/1987
mylinhbd2014@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

33 Cao Thị Hồng Cẩm 28/03/1984
hongcambt84@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

34 Huỳnh Thị Minh Nguyệt 07/05/1986 nguyetmtmbt@gmail.com Trường Tiểu học Bình Thuận
Huyện Tây 

Sơn

35 Đoàn Thị Hồng Việt 10/10/1984
thanhvumk@gmail.com.v

n

Trường Tiểu học Bình 

Tường

Huyện Tây 

Sơn

36 Lê Thị Lan 26/02/1985
lethilan26021985@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

37 Lê Thị Hồng Thúy 10/07/1979
lethihongthuy6738@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

38 Châu Thế Thành 05/04/1995
thanhchau.tc95@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

39 Thái Bình Dương 04/05/1981
sacmau09nguyenhue@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 2 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

40 Hứa Thị Thùy Dung 31/10/1992
kimduyentayson@gmail.c

om
Trường Tiểu học Tây An

Huyện Tây 

Sơn

41 Từ Mạnh Hùng 20/01/1970 htu4103@gmail.com Trường Tiểu học Tây Bình
Huyện Tây 

Sơn

42
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
22/12/1977

nhungthong1234@gmail.

com
Trường Tiểu học Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

43 Ngô Thị Anh Trang 23/11/1986
quocsutg11980@gmail.co

m
Trường Tiểu học Tây Thuận

Huyện Tây 

Sơn

44 Hồ Vĩnh Đức 02/05/1963 hovinhduc63@gmail.com Trường Tiểu học Tây Vinh
Huyện Tây 

Sơn

45 Lê Thị Hồng Gấm 01/03/1985 honggamtp2@gmail.com Trường Tiểu học Tây Xuân
Huyện Tây 

Sơn



46 Hồ Thị Vân Tuyền 17/12/1984
hothivantuyen72@gmail.

com

Trường Tiểu học Trần 

Quang Diệu

Huyện Tây 

Sơn

47 Võ Ngọc Thịnh 10/03/1989
voxthinh1102@gmail.co

m
Trường Tiểu học Canh Hiệp

Huyện Vân 

Canh

48 Đinh Thị Minh Phượng 01/01/1977
phuongvancanh76@gmail

.com
Trường tiểu học Canh Hòa

Huyện Vân 

Canh

49 Sô Y An 09/04/1987
anso.09041987@gmail.co

m
Ba-Na Trường tiểu học Canh Liên

Huyện Vân 

Canh

50 Huỳnh Thị Đăng Hiếu 25/08/1985
huynhthidanghieu@gmail

.com
Trường tiểu học Canh Thuận

Huyện Vân 

Canh

51 Nguyễn Thị Bích Đào 24/08/1982 bichdaocv1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

52 HỒ PHẠM HỮU TÙNG 28/07/1984 tungvc2013@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

53 Hồ Thị Cẩm 10/11/1992 homycam92@gmail.com
Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

Danh sách này gồm có 53 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Cái Văn Khoa 10/05/1988
caivankhoapa3@gmail.co

m
Trường TH Số 2 Phước An

Huyện Tuy 

Phước

2 Phạm Thị Cẩm Hương 04/08/1989
phamcamhuongmythuat@

gmail.com
Trường TH Số 2 Phước An

Huyện Tuy 

Phước

3 Đặng Thị Tường Vi 19/10/1990
tuongvianhoa2@gmail.co

m
Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

4 Nguyễn Văn Quá 25/10/1981 quanhi1981@gmail.com
Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa

Huyện Tuy 

Phước

5 Nguyễn Thị Vân 10/04/1982 thivanmt82@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước An

Huyện Tuy 

Phước

6 Nguyễn Thị Hồng Duyên 20/07/1984 mykhaduyen@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

7 Nguyễn Thị Phúc Loan 07/12/1971 loan30342@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

8 Lê Thị Mai Trúc 05/09/1988
lemaitruc0509@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

9 Trần Quang Thắng 10/08/1980
quangthangpl1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

10 Dương Thị Kim Nguyệt 08/08/1982
duongkimnguyet82@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

11 Ngô Thanh Bằng 10/01/1986 thanhbang.xp@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

12 Lê Ngọc Diệp 05/05/1980 lengocdiep80@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

13 Trương Thị Thùy Trang 24/11/1991
thuytrangpt1191@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

14 Huỳnh Thị Như Hòa 06/06/1985 vinhhuykcs@gmail.com
Trường Tiểu Học Số 1 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

15 Nguyễn Thị Tường Vi 10/12/1985
tuongviphuocthuan3@gm

ail.com

Trường Tiểu Học Số 1 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

16 Lê Ngọc Nga 15/08/1983
lengocnganl8383@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

17 Trần Thị Lệ Trâm 15/02/1983 letramdt2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

18 Trần Thị Trang Khoa 17/10/1985
khoabaotrang85@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

19 Huỳnh Lê Phương Dung 23/06/1989
phuongdung230689@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN MỸ THUẬT CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

TUY PHƯỚC, AN NHƠN, VĨNH THẠNH - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Ma Thị Thanh Vân - Trường Tiểu học Số 1 Diêu Trì

- Điện thoại: 0934846705 - Email: mathithanhvandt1@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Nguyễn Đức Anh Khoa 24/12/1980
khoa80ad13qn@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

21 Trần Xuân Thành 04/11/1984
xuanthanhps2@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

22 Trương Thành Lộc 01/01/1987
thanhloctruong7@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

23 Lê Hiếu Nghĩa 08/01/1982
lehieunghia82@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

24 Nguyễn Thị Thơm 28/05/1981
thomtieuhoctp@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

25 Huỳnh Thị Kim Anh 24/04/1984
kimanh24041984@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 3 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

26 Lê Thị Diệp Oanh 06/06/1985
diepanhvt1102@gmail.co

m

Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

27 Nguyễn Thị ThúyNhuần 19/10/1982
vinhnhuan1979@gmail.c

om

Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

28 Phạm Thị Quyết 23/01/1982 quyetanhvt@gmail.com
Trường Tiểu học & THCS 

Vĩnh Hòa

Huyện Vĩnh 

Thạnh

29 Lê Thị Hoàng Châu 02/01/1984
lehoangchau1984@gmail.

com

Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

30 Huỳnh Văn Vinh 01/01/1978
vanvinh.thvinhhiep@gma

il.com
Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

31 Đỗ Thị Đông 23/12/1980
dongthi1980vt1@gmail.c

om

Trường Tiểu học Vĩnh 

Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

32 Dương Thị Cẩm Thúy 28/02/1981
camthuy.thvinhquang@g

mail.com

Trường Tiểu học Vĩnh 

Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

33 Nguyễn Văn Phụ 06/09/1980 phugvvt@gmail.com Trường Tiểu học Vĩnh Sơn
Huyện Vĩnh 

Thạnh

34 Lê Thanh Hùng 22/02/1975
lehung752015@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

35 Nguyễn Thị Thừa 12/11/1985
thuanguyen1985@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

36 Phạm Thị Thanh Xuân 18/12/1985
phanthanhxuan85@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

37 Đào Thị Hồng Lam 10/03/1986
honglamhanh1@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

38 Hà Thị Nam 20/11/1978
nam1978hanh2@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

39 Nguyễn Nữ Ngọc Lan 02/09/1982
nguyennu905@gmail.co

m
Trường Tiểu Học Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

40
Trương Thị Phương 

Dung
19/05/1982

dungnhonhau@gmail.co

m
Trường Tiểu Học Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

41 Lê Thị Xuân San 13/02/1988 lesansan12@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Hưng
Thị xã An 

Nhơn

42 Ng Thị Hồng Hạnh 26/11/1985
nguyenthihonghanh1368

@gmail.com

Trường Tiểu học Nhơn 

Khánh

Thị xã An 

Nhơn

43 Nguyễn Thị Lệ 02/09/1983
nguyenthile.020983@gm

ail.com
Trường Tiểu Học Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

44 Phạm Thị Vân 22/03/1982
songkhoanhonloc@gmail.

com
Trường Tiểu Học Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

45 Bùi Thị Mỹ Tân 08/02/1986
buinguyenmytan@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn



46 Phan Thị Thanh Trúc 01/01/1980
phanthithanhtruc0107198

3@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

47 Đặng Thị Thu Nhi 06/03/1985 thunhi_thnp@yahoo.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong

Thị xã An 

Nhơn

48 Cù Huy Vũ 10/07/1983
huyvuannhon@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

49 Lê Thị Thảo 18/08/1990
thaolesm.annhon@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

50 Trần Thanh Thảo 10/06/1989
thaotranthanh236@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

51 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/05/1987
hiennguyen120587@gmai

l.com
Trường Tiểu học Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

52 Phạm Thị Phương Thuý 17/02/1989 banhmi1702@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Thọ
Thị xã An 

Nhơn

53 Diệp Thị Thúy Hồng 01/02/1974
diepthuyhong74@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

54 Phan Thị Ái Tuyết 20/12/1971
phanthiaituyetgv@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

55 Phạm Văn Hùng 09/10/1962
duyphamtxan@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

56 Cù Thị Chỉnh 09/12/1990
chinhcu90annhon@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

57 Văn Công Dũng 20/01/1980
vancongdung2@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

58 Dương Thị Kiểm 24/04/1983
tandatnishu.bd@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

59 Nguyễn Thị Bích Hồng 01/04/1986
hongmythuat14@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

60 pham thi bich thuy 06/06/1983 phuocthuyxa@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

61 Nguyễn Thị Anh Trang 18/01/1981
anhtrang3579@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

62 Trần Thị Vi Triều 20/01/1987 tranthivitrieu@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

Danh sách này gồm có 62 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Lê Vũ Kha 27/01/1991 5anhkha20@gmail.com
Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

2 Phan Thị Thanh Diệu 20/11/1987 thanhdieugv@gmail.com
Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

3 Bùi Thị Như Duyên 10/09/1989
phikhanhthcs@yahoo.co

m.vn
Trường tiểu học Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

4 Trần Văn Vinh 20/04/1985
tranvanvinh84@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

5 Bùi Văn Khi 20/04/1984
buivankhithch@gmail.co

m
Trường Tiểu học Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

6 Nguyễn Thị Kim Thoa 11/01/1982 thoamythuat@gmail.com Trường tiểu học Cát Hưng
Huyện Phù 

Cát

7 Phạm Thị Thu Thảo 15/01/1984
phamthithuthaocathung@

gmail.com
Trường tiểu học Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

8 Tạ Thị Thủy 20/09/1984 tathuycatlam@gmail.com Trường tiểu học Cát Lâm
Huyện Phù 

Cát

9 Nguyễn Thị Ánh Ly 28/10/1982 duongdl79@gmail.com Trường tiểu học Cát Nhơn
Huyện Phù 

Cát

10 Trần Thị Y Dân 10/04/1986 ydannhon2@gmail.com Trường tiểu học Cát Nhơn
Huyện Phù 

Cát

11 Văn Minh Thư 24/06/1986
vanminhthu86@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

12 Huỳnh Thị Hương 15/05/1982
huynhthihuong1982ct@g

mail.com
Trường Tiểu học Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

13 Trương Thị Kim Anh 02/11/1988
kimanh884545@gmail.co

m
Trường Tiểu học Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

14 Hồ Trọng Thịnh 11/11/1989
nguoidaden.mtct@gmail.

com
Trường tiểu học Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

15 Nguyễn Thị Bích Thủy 20/06/1986
khoikhang1986@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

16
Trần Nguyễn Thị Kiều 

My
21/09/1985

kieumytran162@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

17 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10/04/1987
nguyencamtu1116@gmail

.com

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

18 Phan Thị Mơ 20/06/1989 mophan41@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

19 Phạm Thị Huyền 10/03/1987
phamhuyendg@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN MỸ THUẬT CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÙ CÁT, PHÙ MỸ - LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Hồ Văn Hoàng - Trường Tiểu học số 2 Ngô Mây

- Điện thoại: 0985317114 - Email: hovanhoang17879@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



20 Tô Ngọc Thạch 13/08/1973
ngocthachcatminh@yaho

o.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

21 Huỳnh Quang Huy 20/12/1983
huynhquanghuycattan1@

gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

22 Nguyễn Thị Phượng 09/09/1987
phanvanmanpc@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

23 Võ Văn Lai 01/08/1967
vovanlai2020@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

24 Nguyễn Thị Liên 10/07/1993 lienn3446@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

25 Huỳnh Văn Nhựt 02/01/1984
huynhvannhutpcgd@gmai

l.com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

26 Trần Thị Kim Chi 04/08/1982
tranthikimchi4882@gmai

l.com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

27 Nguyễn Thị Bích Ti 24/12/1984 ngbichty84@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

28 Nguyễn Thị Hường 13/11/1988
huongnguyenmt13@gmai

l.com

Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

29 Nguyễn Thị Quế 02/02/1982
nguyenque0282@gmail.c

om

Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

30 Nguyễn Thị Phương Phi 15/11/1984
phuongphi15111984@gm

ail.com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

31 Nguyễn Thị Huỳnh Duy 06/06/1984 duyquy1978@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

32 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/06/1979 danhbd@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Dương

Huyện Phù 

Mỹ

33 Nguyễn Thanh Phong 09/10/1989
nguyenthanhphongmc091

089@gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

34 Ngô Hồ Mỹ Hoài 03/01/1988
hoaingohomy@gmail.co

m

Trường Tiểu học Mỹ Chánh 

Tây

Huyện Phù 

Mỹ

35 Nguyễn Thị Thúy Vân 15/07/1981
nguyenthithuyvan346@g

mail.com
Trường Tiểu học Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

36 Nguyễn Thị Thanh Vân 04/11/1981
thanhdongmyduc@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

37 Nguyễn Thị Thanh Thảo 23/08/1990
thanhthaomythang1@gma

il.com
Trường Tiểu học Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

38 Hà Thị Như Ngọc 19/04/1984
nhungocmt84@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

39 Trần Thị Ánh Nguyệt 23/09/1983
anhnguyet23091983@gm

ail.com
Trường Tiểu học Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

40
Nguyễn Thị Hương 

Duyên
04/11/1985

huongduyenthmp85@gm

ail.com
Trường Tiểu học Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

41 Nguyễn Thị Hương Trà 12/09/1983
nguyenthihuongtra50@g

mail.com
Trường Tiểu học Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

42 Lê Thị Kim Cúc 16/01/1993
lethikimcuc738@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

43 Võ Thị Bích Ngọc 28/05/1986 bichngocmt2@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Trinh
Huyện Phù 

Mỹ

44 Hà Trọng Nguyên 12/09/1983
nguyennhac183@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

45
Nguyễn Thị Hoàng 

Quyên
30/03/1985

quyentoanthong2013@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ



46 Lê Thị Minh Sen 15/12/1991
senlemyan1991@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

47 Trần Thị Ngọc Lan 02/12/1980
ngoclan02121980@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

48 Nguyễn Thị Lệ 31/10/1985
ntranquyen85@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

49 Trần Thị Diễm Ly 01/06/1986 diemly107@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

50 Nguyễn Thị Kim Thoa 05/10/1986 kimthoa8611@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

51 Trần Thị Thanh Thúy 02/06/1982
thanhthuymyhiep@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

52 Nguyễn Thành Đạt 21/04/1984
thuyennguyen.121288@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

53 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 07/09/1996
tuyenhuynh.070996@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

54 Nguyễn Thị Diễm Xuân 17/03/1993
diemxuan1731993@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

55 Trần Thị Minh Huệ 10/10/1982
minhhue101082@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

56 Phan Thị Lý 15/09/1982 phanlytt2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

Danh sách này gồm có 56 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 12/11/1985
ngocthuyandung@gmail.c

om
Trường Tiểu học An Dũng

Huyện An 

Lão

2 Nguyễn Văn Nhiên 20/06/1981 cutkit2013@gmail.com Trường Tiểu học An Nghĩa
Huyện An 

Lão

3 Nguyễn Thị Thu 10/04/1982
thu0393709546@gmail.c

om
Trường Tiểu học An Quang

Huyện An 

Lão

4 Đặng Thị Thùy Linh 30/08/1985 linhthantan@gmail.com Trường Tiểu học An Tân
Huyện An 

Lão

5 Nguyễn Ngọc Việt 20/06/1982
vietnguyen200682@gmai

l.com
Trường Tiểu học An Toàn

Huyện An 

Lão

6 Đặng Thanh Bình 20/01/1980 binhnhuthuy@gmail.com Trường Tiểu học An Trung
Huyện An 

Lão

7 Nguyễn Thị Hoa 11/03/1969 ducphuanlao@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

8 Trần Tuấn Bi 22/02/1982 tuanbi559@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

9 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 14/05/1978
hieunguyentt1978@gmail

.com

Trường Tiểu học Thị trấn 

An Lão

Huyện An 

Lão

10 Lê Hồng Giang Tân 23/01/1982
gvmt.lehonggiangtan@g

mail.com
Trường Tiểu học Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

11 Nguyễn Thị Quế 20/10/1988
saotinhnhan2010@gmail.

com

Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

12 Phan Thị Thu Thảo 20/02/1983 thaothaht056@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

13 Phan Đức Việt 26/03/1993 phanviet928@gmail.com Trường Tiểu học Ân Hữu
Huyện Hoài 

Ân

14 Thời Thị Bích Huệ 10/03/1987
huongduong103@gmail.c

om
Trường Tiểu học Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

15 Huỳnh Hiệp 12/09/1992
hiephuynh270@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

16 Võ Thị Thúy Kiều 10/06/1981
vothithuykieuannghia@g

mail.com
Trường Tiểu học Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

17 Hoàng Anh Hoàn 02/06/1980
hoananphong17@yahoo.c

om.vn
Trường Tiểu học Ân Phong

Huyện Hoài 

Ân

18 Hoàng Ngọc Hải 03/05/1985
hoanghai030585@gmail.c

om
Trường Tiểu Học Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

19 Trần Thị Ngọc Tuyền 20/10/1994
ngoctuyenmt94@gmail.c

om
Trường Tiểu Học Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN MỸ THUẬT CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, AN LÃO - LỚP 4

GVCC hỗ trợ: Vũ Thị Kim Thống  - Trường Tiểu học Số 2 Hoài Thanh

- Điện thoại: 0972724772 - Email: kimthonght2@gmail.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Lê Thị Ánh Tuyên 13/06/1979
nguyentuyen25062009@g

mail.com

Trường Tiểu học Ân Tường 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

21 Hồ Văn Ngân 20/09/1986 hovanngan86@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

22 Nguyễn Văn Cường 10/01/1979
henrycuong1979@gmail.

com
Trường Tiểu học Bok Tới

Huyện Hoài 

Ân

23 Trần Thị Ái Ngọc 09/07/1987 aingocthtdv@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Doãn 

Văn

Huyện Hoài 

Ân

24 Lê Thị Quế 10/08/1982 lethique1008@gmail.com Trường TH&THCS Hoài Phú
Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Lê Công Đông 24/04/1987 ledong9@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Châu
Thị Xã Hoài 

Nhơn

26 Nguyễn Ngọc Ẩn 02/06/1968
nguyenngocan040@gmail

.com
Trường Tiểu học Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

27 Đặng Thị Mãi 21/03/1984 dangmaihs@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

28 Trần Văn Tân 03/05/1972
tranvantanhcb@gmail.co

m
Trường Tiểu học Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Trần Thị Thân 11/07/1985 thanmithuat@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Xuân
Thị Xã Hoài 

Nhơn

30 Nguyễn Đình Toàn 18/03/1982 thanhanhbs@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

31 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/09/1983
thaomythuat2016@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32 Nguyễn Thị Thảo 02/02/1984 khuongsu126@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Nguyễn Thị Hoa 26/03/1988 hoamttq1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Nguyễn Văn Tám 09/05/1971
tamnguyenvan48@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 Cao Văn Đạt 04/05/1973 caodathm1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Trương Thị Tường Vi 29/09/1985 truongvihhh@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Nguyễn Văn Thiết 15/05/1972
nguyenvanthiet1551972

@gmail.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Trần Thị Xuân Lộc 02/08/1983 locxuan27@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Nguyễn Thị Kim Phượng 05/06/1969
nguyethikimphuong2003

@gmail.com

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Võ Thị Thanh Tùng 22/09/1973 tungtqb1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Nguyễn Thạch Thảo 20/04/1984 thaotqn1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

42 Lê Thị Minh Hạnh 12/08/1985 lehanhbst@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

43 Lê Thị Hồng Nhung 25/10/1988 lnhung416@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

44 Nguyễn Trần Hà Châu 18/12/1989
hachaumithuatths2@gmai

l.com

Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

45 Huỳnh Thị Tài 01/02/1970
huynhthitai1970@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn



46 Nguyễn Văn Ất 21/10/1972 vanathm2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

47 Nguyễn Thị Thúy Hằng 29/10/1981
nguyenthithuyhanght2@g

mail.com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

48 Võ Thị Phúc 25/05/1979 phuctq2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

49 Văn Thị Hồng Thắm 20/01/1986 hongthamart@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

50 Ngô Thị Lâm Duyên 08/09/1988
ngolamduyen0308@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

51 Nguyễn Trọng Hùng 10/08/1968 hungmithuat@gmail.com
Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 51 người./.


